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	CHÍNH PHỦ

	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      


Phụ lục 4
DANH MỤC VĂN BẢN CÓ QUY ĐỊNH TRÁI PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC BỘ TƯ PHÁP KIỂM TRA, KIẾN NGHỊ XỬ LÝ
TỪ 01/10/2020 đến 31/7/2021
(Kèm theo Báo cáo số 360/BC-CP ngày 28/9/2021 của Chính phủ) 

· Tổng số: 74 văn bản  (gồm 04 văn bản của các bộ; 70 văn bản của chính quyền cấp tỉnh).
· Số văn bản đã được xử lý xong: 49  văn bản (gồm 03 văn bản của các bộ; 46 văn bản của chính quyền cấp tỉnh).
· Số văn bản chưa xử lý: 25 văn bản (gồm 01 văn bản của các bộ, 24 văn bản của chính quyền cấp tỉnh).
I.  Văn bản do các bộ ban hành (04 văn bản)
	TT
	Cơ quan ban hành
	Văn bản có quy định trái pháp luật
	Tình hình xử lý (cập nhật đến 15/9/2021)

	1. 
	Bộ Xây dựng
	Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư
	Đã xử lý

Thông tư 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-BXD và Thông tư 02/2016/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

	2. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
	Đã xử lý

Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

	3. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường
	Đã xử lý

Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH ngày 23/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm 2021-2022

	4. 
	Bộ Công Thương
	Thông tư số 53/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của  Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá
	Chưa xử lý


II. Văn bản do chính quyền cấp tỉnh ban hành (70 văn bản)

	TT
	Địa phương

ban hành
	Văn bản có quy định trái pháp luật
	Tình hình xử lý (cập nhật đến 15/9/2021)

	1. 
	Quảng Ninh


	Công văn số 8865/UBND-QLĐĐ1 ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường quản lý bất động sản trên địa bàn huyện Vân Đồn
	Đã xử lý

Đã được sửa đổi bởi: Công văn số 3747/UBND-QLĐĐ1 ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc hủy bỏ Văn bản số 8865/UBND-QLĐĐ1 và Văn bản số 9700/UBND-QLĐĐ1 ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh


	2. 
	Quảng Ninh


	Công văn số 9700/UBND-QLĐĐ1 ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc UBND huyện đề nghị thực hiện một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý đất đai quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn
	Đã xử lý

Đã được bãi bỏ bởi: Công văn số 3747/UBND-QLĐĐ1 ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc hủy bỏ Văn bản số 8865/UBND-QLĐĐ1 và Văn bản số 9700/UBND-QLĐĐ1 ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh

	3. 
	Lạng Sơn
	Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về san, gạt, đào, đắp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
	Đã xử lý

Đã được bãi bỏ bởi: Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 v/v bãi bỏ Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về san, gạt, đào, đắp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

	4. 
	Thái Nguyên
	Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy chế phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
	Đã xử lý

Đã được sửa đổi bởi: Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên kèm theo Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

	5. 
	Thái Nguyên


	Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên


	Đã xử lý

Đã được sửa đổi bởi: Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (sửa đổi khoản 4 Điều 5 và khoản 7 Điều 11)

	6. 
	Thái Nguyên
	Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
	Đã xử lý

Đã được sửa đổi bởi: Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên kèm theo Quyết định 17/2019/QĐ-UBND

	7. 
	Thái Nguyên


	Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên


	Đã xử lý

Đã được sửa đổi bởi: Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên bãi bỏ Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

	8. 
	Thái Nguyên
	Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
	Đã xử lý

Đã được bãi bỏ bởi: Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (thay thế Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND)

	9. 
	Thái Nguyên
	Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
	Đã xử lý

Đã được bãi bỏ bởi: Quyết định 14/2021/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên bãi bỏ Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định 03/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2017/QĐ-UBND

	10. 
	Thái Nguyên
	Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 10 của Quy định kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND
	Đã xử lý

Đã được bãi bỏ bởi: Quyết định 14/2021/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên bãi bỏ Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định 03/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2017/QĐ-UBND

	11. 
	Quảng Ngãi
	Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 25/3/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế cộng tác viên xuất nhập lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Đã xử lý

Đã được bãi bỏ: Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 25/3/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế cộng tác viên xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	12. 
	Quảng Ngãi
	Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng
	Đã xử lý

Đã được sửa đổi bởi: Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh

	13. 
	Quảng Ngãi
	Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp ụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Đã xử lý

Đã được bãi bỏ bởi: Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 bãi bỏ Quyết định số 49/2017/QÐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 và số 17/2020/QÐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh

	14. 
	Quảng Ngãi
	Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Đã xử lý

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

	15. 
	Quảng Ngãi
	Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 ban hành quy định xác định quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn thành phố
	Đã xử lý

Đã được bãi bỏ bởi: Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 V/v bãi bỏ Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh

	16. 
	Quảng Ngãi
	Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Đã xử lý 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND tỉnh quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	17. 
	Quảng Ngãi
	Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh 
	Đã xử lý

Đã được bãi bỏ bởi: Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi

	18. 
	Quảng Ngãi
	Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Đã xử lý

Đã được bãi bỏ bởi: Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi

	19. 
	Quảng Ngãi
	Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Đã xử lý

Được bãi bỏ bởi: Quyết định 34/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 bãi bỏ Quyết định 52/2016/QĐ-UBND Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	20. 
	Quảng Ngãi
	Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định các tuyến đường cấm dừng, cấm đỗ xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông, lắp đặt, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ và cấp giấy phép đối với các trường hợp đặc biệt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
	Đã xử lý

Được thay thế bởi: Quyết định 33/2021/QĐ-UBND ngày 19/7/2021  quy định về tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

	21. 
	Quảng Ngãi
	Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các tuyến đường cấm dừng, cấm đỗ xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông, lắp đặt, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ và cấp giấy phép đối với các trường hợp đặc biệt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi
	Đã xử lý

Được thay thế bởi: Quyết định 33/2021/QĐ-UBND ngày 19/7/2021  quy định về tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

	22. 
	Lai Châu
	Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên đại bản tỉnh Lai Châu
	Đã xử lý

Được sửa đổi bởi: Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND  tỉnh Lai Châu

	23. 
	Lai Châu
	Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành quy định quản lý hoạt động du lịch trên đại bản tỉnh Lai Châu
	Đã xử lý
Được sửa đổi bởi: Quyết định 20/2021/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh Lai Châu sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Lai Châu

	24. 
	Lai Châu
	Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên đại bản tỉnh Lai Châu
	Đã xử lý
Được thay thế bởi: Quyết định 19/2021/QĐ-UBND  ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh Lai Châu sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND

	25. 
	Lai Châu
	Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Đã xử lý 

Được thay thế bởi: Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 12/8 /2021 quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu

	26. 
	Bình Định
	Quyết định số 82/2019/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 về việc ban hành quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định
	Đã xử lý

Được bãi bỏ bởi: Quyết định 15/2021/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Bình Định bãi bỏ Quyết định 82/2019/QĐ-UBND quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định

	27. 
	Bình Định
	Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối hoa màu khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
	Đã xử lý

Được bãi bỏ bởi: Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

	28. 
	Bình Định
	Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 ban hành Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Định
	Đã xử lý

Được sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 sửa đổi  Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Định

	29. 
	Bình Định
	Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 ban hành quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Định
	Đã xử lý
Được sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định 13/2021/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 sửa đổi Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Bình Định

	30. 
	Bình Định
	Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 ban hành quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng ngoài các khu công nghiệp và khu kinh tế trên đại bàn tỉnh Bình Định
	Đã xử lý

Được bãi bỏ bởi:  Quyết định 10/2021/QĐ-UBND ngày 31/3/202  bãi bỏ Quyết định 47/2018/QĐ-UBND Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng ngoài các khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định

	31. 
	Bình Định
	Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 v/v ban hành Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định hoạt động khai thác thủy sản ngoài tỉnh
	Đã xử lý 

Được thay thế bởi: Quyết định 14/2021/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 về việc Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định hoạt động khai thác ngoài tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Bình Định

	32. 
	Hải Phòng
	Quyết định số 3257/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực đô thị trên địa bàn thành phố
	Đã xử lý

Được thay thế bởi: Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 quy định giá dịch vụ tối đa thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại khu vực đô thị trên địa bàn thành phố thay thế Quyết định số 3257/2016/QĐ-UBND

	33. 
	Hải Phòng
	Quyết định số 3185/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 về giá dịch vụ sử dụng phà của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng
	Đã xử lý

Được thay thế bởi: Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà tại tại Bến phà Gót – Cái Viềng, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

	34. 
	Đồng Tháp
	Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 về việc quy định giá dịch vụ sử dụng phà Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Đã xử lý

Được thay thế bởi: Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 quy định về khung giá dịch vụ sử dụng phà Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

	35. 
	Đồng Tháp
	Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 về việc quy định giá dịch vụ sử dụng phà Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
	Đã xử lý

Được thay thế bởi: Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 quy định về khung giá dịch vụ sử dụng phà Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

	36. 
	Đồng Tháp
	Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp của UBND tỉnh Đồng Tháp
	Đã xử lý

Được thay thế bởi: Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp của UBND tỉnh Đồng Tháp

	37. 
	Ninh Bình
	Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh  Bình
	Đã xử lý

Được sửa đổi bởi: Bởi Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND  ngày 23/4/2021 bãi bỏ 1 phần một phần đối với Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh  Bình

	38. 
	Trà Vinh
	Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	Đã xử lý

Đã xử lý bởi: Quyết định 09/2021/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh  bãi bỏ Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 Mục 2 Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định 17/2015/QĐ-UBND

	39. 
	Gia Lai
	Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 về việc ban hành đơn giá đền bù cây cối, hoa màu trên địa bàn tỉnh
	Đã xử lý

Đã được bãi bỏ bởi: Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về ban hành Quy định về ban hành Quy định về bồi thường thiệt hại đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

	40. 
	Hà Nam
	Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 về việc ban hành phương án giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính
	Đã xử lý

Đã được bãi bỏ bởi: Quyết định 17/2021/QĐ-UBND  ngày 28/7/2021 về đơn giá cung cấp dịch vụ công trích đo địa chính thửa đất, đo đạc chỉnh lý thửa đất, đo đạc tài sản gắn liền với đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tỉnh Hà Nam ban hành

	41. 
	Nam Định
	Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Nam Định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
	Đã xử lý

Được thay thế bởi: Quyết định 22/2021/QĐ-UBND ngày 11/6/2021  quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

	42. 
	Phú Yên
	Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên v/v ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh
	Đã xử lý

Đã được bãi bỏ bởi: Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

	43. 
	Hà Tĩnh
	Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
	Đã xử lý

Đã được bãi bỏ bởi: Quyết định 04/2021/QĐ-UBND ngày 05/2/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh  về "Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh


	44. 
	Thanh Hóa
	Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và quy định việc xác định giá trị bồi thường
	Đã xử lý
Quyết định số 11/2020QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh và quy định về xác định giá trị bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh.

	45. 
	Thanh Hóa
	Quyết định số 4440/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
	Đã xử lý
Đã được bãi bỏ bởi: Quyết định 10/2021/QĐ-UBND  ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa bãi bỏ Khoản 2 Điều 6 Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  kèm theo Quyết định 4440/2017/QĐ-UBND

	46. 
	Tây Ninh
	Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 về việc quy định giá dịch vụ tối đa sử dụng phà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
	Đã xử lý

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 18/03/2021 Quyết định Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá dịch vụ tối đa sử dụng phà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

	47. 
	Quảng Ngãi
	Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về việc thông qua Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo
	Chưa xử lý (Đã có hướng xử lý, đang thực hiện quy trình xử lý)
1. Công văn số 492/UBND-KGVX ngày 29/01/2021 về việc triển khai kiến nghị xử lý của Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp, trong đó giao Sở Giáo dục đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện và báo cáo các nội dung.

2. Công văn số 3846/UBND-NC ngày 23/7/2021  V/v khẩn trương tham mưu xử lý các văn bản của HĐND tỉnh, UBND tỉnh có nội dung trái pháp luật theo Kết luận của Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp thông tin  giao “Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xử lý Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND tỉnh về thông qua đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh xử lý Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn”.

3. Hiện đã tham mưu Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND. Thường trực HĐND tỉnh  có ý kiến chấp thuận tại Công văn số 166/HĐND-VHXH ngày 12/8/2021. Trên cơ sở đó sẽ tham mưu bãi bỏ Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

	48. 
	Quảng Ngãi
	Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo
	

	49. 
	Quảng Ngãi
	Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, hội thi và mức chi tổ chức một số hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Chưa xử lý (Đã có hướng xử lý, đang thực hiện quy trình xử lý)
 1. Công văn số 492/UBND-KGVX ngày 29/01/2021 về việc triển khai kiến nghị xử lý của Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp, trong đó giao Sở Giáo dục đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện và báo cáo các nội dung.

2. Công văn số 706/UBND-NC ngày 22/02/2021 v/v khẩn trương tham mưu xử lý các văn bản của HĐND, UBND tỉnh có nội dung trái pháp luật theo Kết luận của Cục KTVB QPPL, Bộ Tư pháp, trong đó yêu cầu Sở GDĐT phối hợp với Sở Tư pháp bãi bỏ Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND.

3. Hiện đã xây dựng và hoàn thành việc tổ chức thẩm định (Sở Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số 195/BC-STP ngày 08/9/2021).

	50. 
	Quảng Ngãi
	Quyết định số 79/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	Chưa xử lý (Đã có hướng xử lý, đang thực hiện quy trình xử lý)
1. Công văn số 706/UBND-NC ngày 22/02/2021 v/v khẩn trương tham mưu xử lý các văn bản của HĐND, UBND tỉnh có nội dung trái pháp luật theo Kết luận của Cục KTVB QPPL, Bộ Tư pháp, trong đó yêu cầu Sở TNMT tham mưu ban hành mới văn bản thay thế.

2. Công văn số 3846/UBND-NC ngày 23/7/2021  V/v khẩn trương tham mưu xử lý các văn bản của HĐND tỉnh, UBND tỉnh có nội dung trái pháp luật theo Kết luận của Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp thông tin  giao “Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện trách nhiệm được giao tại Công văn số 2009/UBND-NNTN ngày 11/5/2021 và thực hiện các trình tự, thủ tục (phải đăng tải nội dung dự thảo trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, gửi Sở Tư pháp thẩm định) theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2020. Hoàn thành trình UBND tỉnh trước ngày 15/8/2021”.

3. Theo thông tin của Sở Tư pháp Quảng Ngãi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã có văn bản xin chủ trương bãi bỏ văn bản theo trình tự thủ tục rút gọn tại Công văn số 4008/STNMT-ĐĐBĐ ngày 24/8/2021. Sở Tư pháp có Công văn số 953/STP-XDKT&TDTHPL ngày 14/9/2021 về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 79/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định.

	51. 
	Quảng Ngãi
	Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi một số nội dung của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


	Chưa xử lý (Đã có hướng xử lý, đang thực hiện quy trình xử lý)
1. Công văn số 706/UBND-NC ngày 22/02/2021 v/v khẩn trương tham mưu xử lý các văn bản của HĐND, UBND tỉnh có nội dung trái pháp luật theo Kết luận của Cục KTVB QPPL, Bộ Tư pháp, trong đó yêu cầu Sở TNMT ban hành văn bản mới thay thế Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND.

2. Công văn số 3846/UBND-NC ngày 23/7/2021  V/v khẩn trương tham mưu xử lý các văn bản của HĐND tỉnh, UBND tỉnh có nội dung trái pháp luật theo Kết luận của Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp thông tin  giao “Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện trách nhiệm được giao tại Công văn số 2009/UBND-NNTN ngày 11/5/2021 và thực hiện các trình tự, thủ tục (phải đăng tải nội dung dự thảo trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, gửi Sở Tư pháp thẩm định) theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2020. Hoàn thành trình UBND tỉnh trước ngày 15/8/2021”.

3. Trên cơ sở chỉ đạo của Chủ tịch UBND tại Công văn số 4110/UBND-NTTN ngày 18/8/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định.

	52. 
	Quảng Ngãi
	Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về đầu tư và xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (được sửa đổi bởi Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi nội dung Điều 8 Quy định về đầu tư và xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất trên đại bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015)
	Chưa xử lý (Đã có hướng xử lý, đang thực hiện quy trình xử lý)
1. Công văn số 706/UBND-NC ngày 22/02/2021 v/v khẩn trương tham mưu xử lý các văn bản của HĐND, UBND tỉnh có nội dung trái pháp luật theo Kết luận của Cục KTVBQPPL, Bộ Tư pháp, trong đó yêu cầu Sở TNMT tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định.

2. Công văn số 3846/UBND-NC ngày 23/7/2021  V/v khẩn trương tham mưu xử lý các văn bản của HĐND tỉnh, UBND tỉnh có nội dung trái pháp luật theo Kết luận của Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp thông tin  giao “Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện trách nhiệm được giao tại Công văn số 2009/UBND-NNTN ngày 11/5/2021 và thực hiện các trình tự, thủ tục (phải đăng tải nội dung dự thảo trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, gửi Sở Tư pháp thẩm định) theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2020. Hoàn thành trình UBND tỉnh trước ngày 15/8/2021”.

3. Hiện đã có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 909/STP-VBPQ ngày 01/9/2021. Hiện nay đang lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh trước khi trình ký ban hành.

	53. 
	Quảng Nam
	Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, cá loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
	Chưa xử lý (Đã có hướng xử lý, đang thực hiện quy trình xử lý)
Ngày 26/3/2021, UBND tỉnh Quảng Nam có Công văn số 1637/UBND-KTTH giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì cùng với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan rà soát  quá trình thực hiện Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND, tham mưu UBND tỉnh thực hiện đảm bảo đúng quy định

	54. 
	Khánh Hòa
	Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 ban hành quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loài vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
	Chưa xử lý (Đã có hướng xử lý, đang thực hiện quy trình xử lý)
1. Công văn số 3505/UBND-XDNĐ ngày 28/4/2021 thông tin hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND.

2. Công văn số 8656/UBND-XDNĐ ngày 07/9/2021 v/v rà soát soát, sửa đổi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường, các đơn vị liên quan nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/9/2021.

	55. 
	Lai Châu
	Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vậy nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu
	Chưa xử lý (Đã có hướng xử lý, đang thực hiện quy trình xử lý)
Công văn số 412/BC-STP ngày 23/4/2021: “…theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lai Châu, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng tham mưu trình UBND tỉnh đề nghị xây dựng quyết định để sửa đổi, bổ sung phụ lục số 2 ban hành kèm theo QĐ số 30 để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Đất đai”

	56. 
	Đồng Tháp
	Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 ban hành Quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
	Chưa xử lý (Đã có hướng xử lý, đang thực hiện quy trình xử lý): 

- Sở Tài chính đã trình UBND xem xét, ban hành văn bản thay thế Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND (Tờ trình số 1715/TTr-STC ngày 08/7/2021 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp).

- Ngày 11/8/2021, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo “Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại nội dung kiến nghị của Cục KTVB, Bộ Tư pháp để đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND bảo đảm phù hợp quy định và điều kiện thực tế địa phương. Quy định mới phải bảo đảm tính kế thừa những ưu điểm của quy định cũ, tránh sự xáo trộn trong quá trình thực hiện và hạn chế tối đa khiếu nại của người dân tại các dự án (Công văn số 1794/VPUBND-KT của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp).

	57. 
	Hải Dương
	Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 về việc ban hành “Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; Đơn giá hỗ trợ tiền thuê nhà ở; Đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương”
	Chưa xử lý (đang thực hiện quy trình xử lý)
Sở Tư pháp thông tin đã thẩm định dự thảo văn bản xử lý) 


	58. 
	Hải Dương
	Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 Sửa đổi, bổ sung Bộ đơn giá bồi thường cây trồng, thủy sản và đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; đơn giá hỗ trợ thuê nhà ở; đơn giá bồi thường di chuyển mộ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương
	

	59. 
	Bình Định
	Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trong Khu kinh tế Nhơn Hội
	Chưa xử lý

	60. 
	Bình Định
	Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
	Chưa xử lý

	61. 
	Bình Định
	Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
	Chưa xử lý

	62. 
	Bình Phước
	Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	Chưa xử lý

Ngày 28/4/2021, UBND tỉnh Bình Phước có Công văn số 99/BC-UBND của UBND tỉnh Bình Phước báo cáo về kết quả thực hiện Kết luận số 30/KL-KTrVB theo đó, đối với nội dung quy định mật độ tối đa đối với các loại cây trồng là phù hợp với diện tích từng loại cây trồng và tính chất đặc thù, đa dạng của các cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn tỉnh. Đối với nội dung không dự liệu yếu tố thị trường thay đổi, UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu sửa đổi cho phù hợp.

	63. 
	Nghệ An
	Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 ban hành Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển  mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	Chưa xử lý

	64. 
	Phú Yên
	Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 quy định về nguyên tắc và phương pháp áp dụng đơn giá bồi thường các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
	Chưa xử lý

	65. 
	Đồng Nai
	Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 ban hành quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Chưa xử lý

	66. 
	Kon Tum
	Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
	Chưa xử lý

	67. 
	Hà Nội
	Công văn số 4811/STNMT-CCQLĐĐ ngày 19/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội về giải pháp thực hiện việc lập hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho các thửa đất còn tồn đọng trên địa bàn thành phố Hà Nội
	Chưa xử lý

	68. 
	Hà Nội
	Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND TP Hà Nội Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội
	Chưa xử lý

	69. 
	Thừa Thiên Huế
	Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 18/4/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bòi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên đại bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Chưa xử lý

	70. 
	Thanh Hóa
	Một số nội dung Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định trình tự, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 338/2020/NQ-HĐND về việc ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
	Chưa xử lý




